
 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
KHOA MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---oOo--- 
 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2024 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2025–2026 
NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 24KMT1 (70 Sinh viên) 

 
Các tiết 

học 
Thời gian 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7h30 – 8h20  
 

 
 
 

Hóa học môi trường 
ENV10005 

 (tiết 1-4) (45LT) 
(Cô Hiền 

Cô Quyên) 
Phòng F202 

 

Bản đồ học và 
hệ TT địa lý 
ENV10006 
(30lt; 30th) 

(tiết 1-4) 
(Cô Tuyến) 

Phòng E307 
 

Cơ sở MT nước 
ENV10004 

 (30LT) (tiết 2-5) 
(Thầy Nghị) 
Phòng E208 

Thực hành Bản đồ 
học và hệ TT địa 

lý ENV10006 
(GV sẽ báo thời 

gian sau) 

2 8h20 – 9h10 

 
3 9h20 – 10h10 

4 10h10 – 11h00 

5 11h10 – 12h00      

6 12h30 – 13h20 

Cơ sở MT đất 
ENV10003  

(30LT) (tiết 6-9) ​
(Cô Nam) 

Phòng E205 

Công nghệ môi 
trường ENV10020 

(Cô Như Ngọc) 
(30LT) 

(Tiết 6-9) 
Phòng E308 

 
Sinh thái môi trường 

ENV10001 
(Cô Nga, Cô 

D.Thuý) 
(30LT)  

(tiết 6 - 9)  
Phòng E303 

 
 
 

Địa chất môi 
trường 

ENV10002 
(30LT)  

(Cô Tuyến) 
(tiết 6 – 9) 

Phòng E303 

 
7 13h20 – 14h10 

8 14h20 – 15h10 

9 15h10 – 16h00 

10 16h10 – 17h00    
 

  

 
Bắt đầu từ ngày 02/03/2026 
Tất cả các học phần học trực tiếp tại cơ sở Linh Trung. 
GV Khoa: Cô Thu Loan 0919201194; Cô Tâm Minh 0387353440, Thầy Sơn (0853911788) 

 



 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
KHOA MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---oOo--- 
 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2024 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2025–2026 
NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 24KMT2 (70 Sinh viên) 

 
Các tiết 

học 
Thời gian 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7h30 – 8h20  
 

Bản đồ học và hệ 
TT địa lý 

ENV10006 
(30lt; 30th) 

(tiết 1-4) 
(Cô Tuyến) 

Phòng E208 
 
 

Hóa học môi trường 
ENV10005 

 (tiết 1-4) (45LT) 
(Cô Hiền 

Cô Quyên) 
Phòng F202 

Sinh thái môi 
trường ENV10001 

(Cô Nga, Cô 
D.Thuý) 
(30LT)  

(tiết 1-4)  
Phòng E305 

  

2 8h20 – 9h10 

 

3 9h20 – 10h10 

4 10h10 – 11h00 

5 11h10 – 12h00      

6 12h30 – 13h20 
Cơ sở MT nước 

ENV10004 
 (30LT) 

 (tiết 6 – 9) 
 (Thầy Nghị) 
Phòng G201 

Địa chất môi trường 
ENV10002 

(30LT)  
(Cô Tuyến) 
(tiết 6 – 9) 

Phòng E209 

Cơ sở MT đất 
ENV10003  

(30LT) (tiết 6-9) ​
(Cô Nam) 

Phòng E206 
 
 

 
Công nghệ môi 

trường ENV10020 
(Cô Như Ngọc) 

(30LT) 
(Tiết 6-9) 

Phòng E304 
 

 

Thực hành Bản đồ 
học và hệ TT địa 

lý ENV10006 
(GV sẽ báo thời 

gian sau) 

7 13h20 – 14h10 

8 14h20 – 15h10 

9 15h10 – 16h00 

10 16h10 – 17h00    
 

  

 
Bắt đầu từ ngày 02/03/2026 
Tất cả các học phần học trực tiếp tại cơ sở Linh Trung. 
GV Khoa: Cô Thu Loan 0919201194; Cô Tâm Minh 0387353440, Thầy Sơn (0853911788) 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
KHOA MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---oOo--- 
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2024, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2025–2026 
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 24CMT ( Sinh viên) 

 
Các 
tiết 
học 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

1 7h30 – 8h20 

 

Phân tích hệ thống MT 
ENE10020 (30LT)  

(tiết 1-4)  
(Thầy Duy – Thầy Hiếu) 

(Tự chọn ) 
Phòng 7.7 

 

 
Quá trình sinh 
học trong xử 

lý nước 
ENE10006  

(30lt)  
(Cô Trang) 
(Tiết 1-4) 

Phòng F304 

Sinh thái MT 
ENE0001 

 (30t) (Tiết 1-4) 
(Cô Yến Nga) 
Phòng F304 

Thủy lực môi 
trường 

ENE10013 
(30LT; 15BT) 
(Thầy Nam) 
(Tiết 1–5) 

Phòng E105 

Thực hành ​
Vi sinh kỹ 

thuật  
(GV sẽ báo 

thời gian sau) 
2 8h20 – 9h10 

3 9h20 – 10h10 

4 10h10 – 11h00 

5 11h10 – 12h00        

6 12h30 – 13h20 Cơ sở MT đất 
ENE10003 

(Cô Nguyệt) 
(30lt) 

(tiết 6-9) 
  

Phòng F305 

Quá trình hóa lý trong xử 
lý nước 
(30 tiết)  

Thầy Phú 
(Tiết 6-9) 

Phòng F304 

Hóa học MT / 
ENE10002 
(Cô Hiền 

Cô Quyên) 
(45t) 

(tiết 6 – 9) 
Phòng E105 

Vi sinh kỹ 
thuật MT  

ENE10009 
(30LT; 30TH) 
(Cô Yến Nga) 

(Tiết 6-9) 
Phòng F303 

 

Cơ sở MT nước 
ENE10004 

(30Lt) 
(Thầy Nghị) 
(tiết 6 – 9) 

Phòng F303 

 

 

7 13h20 – 14h10 

8 14h20 – 15h10 

9 15h10 – 16h00 

10 16h10 – 17h00      

 
Bắt đầu từ ngày 02/03/2026 
Tất cả các học phần học trực tiếp tại cơ sở Linh Trung. 
GV Khoa: Cô Thu Loan 0919201194; Cô Tâm Minh 0387353440, Thầy Sơn (0853911788) 
 
 
 
 
 
 
 



 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
KHOA MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---oOo--- 
 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2024 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2025–2026 
NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 24QMT (100 Sinh viên) 

 
Các tiết 

học 
Thời gian 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7h30 – 8h20  
 

Cơ sở quản lý tài 
nguyên và môi 

trường 
 ENM00011 (Thầy 
Hoàng Anh) (30LT) 

(tiết 1 - 4) 
Phòng D211 

 
 

 

Hóa học môi 
trường 

ENM00008 
 (tiết 1-4) 

(45LT) (Cô 
Hiền) 

Phòng 7.7 

Nguyên lý sinh 
thái trong Quản lý 

TN&MT 
ENM00005 

(30LT) (tiết 1-4) ​
(Cô Thuý) 

Phòng D211 
 

Cơ sở môi trường 
đất 

ENM00006 
(30LT) 

(cô Hà) (tiết 1 - 4) 
Phòng E104 

2 8h20 – 9h10 

 

3 9h20 – 10h10 

4 10h10 – 11h00 

5 11h10 – 12h00      

6 12h30 – 13h20 

 
 

 
Cơ sở lý luận phát 

triển bền vững 
ENM00012 

 (30LT) (tiết 6-9) 
(Cô Thanh Lê 
Thầy Việt Hải) 

 
Phòng E211 

 

 
Hệ thống thông 
tin địa lý (GIS) 

ENM00009 
(30lt; 30th) 

(tiết 6-9) 
(Cô Lợi) 

Phòng F206 

Thủy văn môi 
trường 

ENM00007  
(Cô Hằng) 

(30LT)  
(tiết 9-10) 

Phòng F304 

Thực tập 
Hệ thống thông tin 

địa lý (GIS)  
(GV sẽ báo thời 

gian sau) 

7 13h20 – 14h10 

8 14h20 – 15h10 

9 15h10 – 16h00 

10 16h10 – 17h00    
 

 

 
Bắt đầu từ ngày 02/03/2026 
Tất cả các học phần học trực tiếp tại cơ sở Linh Trung. 
GV Khoa: Cô Thu Loan 0919201194; Cô Tâm Minh 0387353440, Thầy Sơn (0853911788) 
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